
STT Lớp cũ

1 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 8A5

2 Nguyễn Cao Trâm Anh 8A5

3 Nguyễn Mạch Gia Anh 8A5

4 Trịnh Hoàng Anh 8A5

5 Mai Quốc Hải 8A7

6 Trần Phi Hải 8A4

7 Nguyễn Gia Hân 8A8

8 Vĩnh Thị Phúc Hậu 8A8

9 Lê Xuân Hoàng 8A8

10 Lã Gia Hưng 8A5

11 Trần Khánh Hưng 8A5

12 Lê Đức Phúc Huy 8A4

13 Phí Gia Huy 8A6

14 Tạ Gia Khấn 8A5

15 Nguyễn Lê Quốc Khang 8A4

16 Trần Hồng Khanh 8A8

17 Đào Nguyên Khánh 8A8

18 Nguyễn Tấn Khoa 8A4

19 Trần Tuấn Kiệt 8A5

20 Ngô Thiên Long 8A5

21 Hoàng Nguyễn Nhật Minh 8A8

22 Nguyễn Lê Phương Ngọc 8A4

23 Hồ Phương Nhi 8A8

24 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 8A4

25 Chí Nguyệt Như 8A5

26 Nguyễn Quang Gia Ninh 8A8

27 Nguyễn Hoàng Nam Phương 8A5

28 Tôn Thất Phu Quân 8A5

29 Đặng Lê Quang 8A4

30 Đào Thị Diễm Quỳnh 8A5

31 Nguyễn Trường Sơn 8A8

32 Nguyễn Ngọc Nguyên Tài 8A8

33 Nguyễn Minh Tâm 8A8

34 Lý Thanh Thảo 8A4

35 Đặng Duy Thiên 8A7

36 Nguyễn Tấn Thiện 8A5

37 Nguyễn Trần Bảo Thy 8A4

38 Nguyễn Thành Tín 8A8

39 Hồng Tony 8A4

40 Đặng Thị Ngọc Trân 8A5

41 Nguyễn Hữu Trí 8A8

42 Đỗ Nguyễn Thiên Trường 8A4

43 Nguyễn Thị Thanh Uyên 8A8

44 Khoang Hoàng Nguyên Vy 8A4

45 Trương Xuân Thảo Vy 8A5

46 Cao Thị Hồng Yến 8A5

Tổng cộng danh sách có 46 học sinh ./.

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH  KHỐI 9

 NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Đỗ Đăng Khoa (0902400092)

LỚP 9A6

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐÀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3


